
Nghe Đọc Viết HT Đạt Không đạt

1 B1001 Nguyễn Thị Y Băng 10/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 1,5 8,5 6,0 6,0 5,5 Không đạt

2 B1002 Phan Trần Kim Chi 30/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,0 8,5 6,0 7,0 6,0 Đạt

3 B1003 Nguyễn Thị Thùy Dung 27/09/1983 Quảng Ngãi Nữ Kinh 1,5 8,0 4,0 6,0 5,0 Không đạt

4 B1004 Nguyễn Tấn Dũng 08/12/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh 1,5 9,0 4,0 7,0 5,5 Không đạt

5 B1005 Đinh Thị Đất 05/02/2003 Quảng Ngãi Nữ K'dong 4,5 9,0 4,5 6,0 6,0 Đạt

6 B1006 Nguyễn Thị Thu Hà 17/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,0 9,0 4,5 6,0 5,5 Đạt

7 B1007 Lê Thị Hường 10/03/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 4,0 9,0 6,0 6,0 6,5 Đạt

8 B1008 Nguyễn Thị Tuyết Lan 14/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,5 9,0 6,5 5,0 6,0 Đạt

9 B1009 Bùi Thị Long 01/01/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh 2,0 9,0 5,5 6,0 5,5 Không đạt

10 B1010 Nguyễn Thị My 10/01/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,0 9,0 5,0 6,0 6,0 Đạt

11 B1011 Nguyễn Thị Quỳnh Nương 18/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 4,5 9,0 5,5 7,0 6,5 Đạt

12 B1012 Hồ Trịnh Trung Nguyên 14/08/2002 Gia Lai Nam Kinh 2,0 8,5 4,0 7,0 5,5 Không đạt

13 B1013 Phạm Huỳnh Thảo Nhi 04/12/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,5 9,0 7,5 8,0 8,0 Đạt

14 B1014 Lê Văn Phú 20/12/1977 Quảng Ngãi Nam Kinh 4,5 9,0 7,5 6,0 7,0 Đạt

15 B1015 Trần Thị Thu Phương 15/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 2,0 9,0 6,0 6,0 6,0 Không đạt
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16 B1016 Hồ Đinh Nhật Quyên 22/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,0 9,0 6,0 6,0 6,5 Đạt

17 B1017 Đỗ Trung Toàn 02/12/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh 3,0 8,5 6,5 7,0 6,5 Đạt

18 B1018 Nguyễn Ngọc Ánh Tú 07/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,0 8,0 6,5 7,5 6,5 Đạt

19 B1019 Đỗ Phương Thảo 23/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,0 9,0 6,0 5,5 6,5 Đạt

20 B1020 Nguyễn Thị Diễm Trang 18/05/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,5 9,0 5,5 6,0 6,0 Đạt

21 B1021 Nguyễn Thị Quế Trâm 09/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 2,0 9,0 6,0 6,0 6,0 Không đạt

22 B1022 Trần Viết Trí 22/07/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh 3,5 9,0 6,5 6,0 6,5 Đạt

23 B1023 Nguyễn Thị Tú Uyên 10/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 4,0 8,5 6,5 6,0 6,5 Đạt

24 B1024 Đinh Thị Y Vân 29/12/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 2,5 8,5 5,0 5,5 5,5 Không đạt

25 B1025 Phạm Thị Lệ Xuân 25/01/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 3,0 9,0 3,0 6,0 5,5 Đạt

Danh sách này có: 25 thí sinh,  trong đó số dự thi:  25 thí sinh, số vắng thi:  0 thí sinh.
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